
TUẦN: 22 TỪ: ĐẾN: HỌC KỲ 1 NĂM HỌC: 2020 -2021

YSH TT QL TDTT YSH TT QL TDTT

Khối 1 2 3 4 5 6 9 10 1 2 3 4 7 8

Lớp BC BĐ BL, BR CL, QV
ĐK, Golf,

TD
Võ

BB, 
BC, BL

BĐ, 
CL, BR

ĐK, 
Golf, 
Võ

QV, 
TD, Vật

Y sinh học
TT

Quản lý
TDTT

ĐK, BL, 
BB

TD, Võ
BĐ, CL, 
BR, CV

BC, Vật, 
QV, Golf

ĐK, TD, 
BL

BĐ, CL, 
BR

BB, BC, 
CV, Võ

Vật, BS, 
QV, Golf

Y sinh học
TT

Quản lý
TDTT

1+2 Bóng bàn QLSB - H21

3+4 Bóng bàn DTTC - H21 CS CS CS CS SC - H42 QLTTGT-H52

5+6

7+8

1+2 Bóng bàn Bóng rổ Quần vợt CS CS CS CS Giáo dục ĐC-E5

3+4 Bóng bàn CS6 CS6 CS6 Bóng rổ Quần vợt Quần vợt Giáo dục ĐC-E5

5+6

7+8

1+2 Bóng bàn CS6 KTTT2 - H42 QLTTGT-H52

3+4 Bóng bàn KTYH - H21 SC - H52

5+6

7+8

1+2 TDCB - H21 Quần vợt CS CS CS CS

3+4 Quần vợt Thi Marketing - H52

5+6 Bóng rổ Bóng rổ

7+8 Bóng rổ Bóng rổ

1+2

3+4

5+6

7+8

Ghi chú: 

Đại học 53: Đại học 55:
Môn Giáo dục học đại cương (G,H,Y,Q) bắt đầu học 2 tiết trên tuần.
Môn Marketing TT (QL TDTT) thi lần 1.

PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT 28/12/2020 03/01/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH THỜI KHÓA BIỂU

T
H
Ứ

Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao

KHÓA Đại học 53 Đại học 55

2

Giáo dục ĐC-E5

7 8 5 6

XHH - E3

Vật

Giáo dục ĐC-E5

3

Giáo dục ĐC-E5

Giáo dục ĐC-E5

Vật

6

GTSP - E3

5

4

GTSP - E3

Trưởng Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT

(Đã ký)

TRẦN TRUNG

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021



TUẦN: 23 TỪ: ĐẾN: HỌC KỲ 1 NĂM HỌC: 2020 -2021

YSH TT QL TDTT YSH TT QL TDTT

Khối 1 2 3 4 5 6 9 10 1 2 3 4 7 8

Lớp BC BĐ BL, BR CL, QV
ĐK, Golf,

TD
Võ

BB, 
BC, BL

BĐ, 
CL, BR

ĐK, 
Golf, 
Võ

QV, 
TD, Vật

Y sinh học
TT

Quản lý
TDTT

ĐK, BL, 
BB

TD, Võ
BĐ, CL, 
BR, CV

BC, Vật, 
QV, Golf

ĐK, TD, 
BL

BĐ, CL, 
BR

BB, BC, 
CV, Võ

Vật, BS, 
QV, Golf

Y sinh học
TT

Quản lý
TDTT

1+2 Bóng bàn QLSB - H21

3+4 Bóng bàn DTTC - H21 CS CS CS CS QLTTGT-H52

5+6

7+8

1+2 Bóng bàn Bóng rổ Quần vợt CS CS CS CS Giáo dục ĐC-E5

3+4 Bóng bàn CS6 CS6 CS6 Bóng rổ Quần vợt Quần vợt Giáo dục ĐC-E5

5+6

7+8

1+2 Bóng bàn CS6 KTTT2 - H42 QLTTGT-H52

3+4 Bóng bàn KTYH - H21 Thi - SC - H52

5+6

7+8

1+2 TDCB - H21 Quần vợt CS CS CS CS

3+4 Quần vợt

5+6 Bóng rổ Bóng rổ

7+8 Bóng rổ Bóng rổ

1+2 BCTT - H42 CS CS CS CS

3+4 CS6 CS6 CS6 CS6 KTYH - H21

5+6

7+8

Ghi chú: 

Đại học 53: Đại học 55:
Môn Thống kê toán học (G,H,Y,Q) thi lần 2.
Môn Sinh cơ TDTT (YS) kết thúc và thi lần 1.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH THỜI KHÓA BIỂU
PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT 04/01/2021 10/01/2021

7 8 5 6T
H
Ứ

Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao

KHÓA Đại học 53 Đại học 55

3

Giáo dục ĐC-E5

2

Giáo dục ĐC-E5

XHH - E3

Vật

Giáo dục ĐC-E5

Giáo dục ĐC-E5

6

XHH - E3

GTSP - E3

5

Vật

4

GTSP - E3

Trưởng Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT

(Đã ký)

XHH - E3 Thi lần 2, môn Toán học thống kê (G,H,Y,Q) - HT E1, 4, 5

TRẦN TRUNG



TUẦN: 24 TỪ: ĐẾN: HỌC KỲ 1 NĂM HỌC: 2020 -2021

YSH TT QL TDTT YSH TT QL TDTT

Khối 1 2 3 4 5 6 9 10 1 2 3 4 7 8

Lớp BC BĐ BL, BR CL, QV
ĐK, Golf,

TD
Võ

BB, 
BC, BL

BĐ, 
CL, BR

ĐK, 
Golf, 
Võ

QV, 
TD, Vật

Y sinh học
TT

Quản lý
TDTT

ĐK, BL, 
BB

TD, Võ
BĐ, CL, 
BR, CV

BC, Vật, 
QV, Golf

ĐK, TD, 
BL

BĐ, CL, 
BR

BB, BC, 
CV, Võ

Vật, BS, 
QV, Golf

Y sinh học
TT

Quản lý
TDTT

1+2 Bóng bàn QLSB - H21

3+4 Bóng bàn DTTC - H21 CS CS CS CS QLTTGT-H52

5+6

7+8

1+2 Bóng bàn Bóng rổ Quần vợt CS CS CS CS Giáo dục ĐC-E5

3+4 Bóng bàn CS6 CS6 CS6 Bóng rổ Quần vợt Quần vợt Giáo dục ĐC-E5

5+6

7+8

1+2 Bóng bàn CS6 KTTT2 - H42 QLTTGT-H52

3+4 Bóng bàn KTYH - H21

5+6

7+8

1+2 TDCB - H21 Quần vợt CS CS CS CS

3+4 Quần vợt

5+6 Bóng rổ Bóng rổ

7+8 Bóng rổ Bóng rổ

1+2 BCTT - H42 CS CS CS CS Thi Marketing -H52 

3+4 CS6 CS6 CS6 CS6 KTYH - H21

5+6

7+8

Ghi chú: Đại học 55:

Đại học 53: Môn Marketing TT (QL TDTT) thi lần 2.

PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT 11/01/2021 17/01/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH THỜI KHÓA BIỂU

T
H
Ứ

Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao

KHÓA Đại học 53 Đại học 55

XHH - E3

Vật

Giáo dục ĐC-E5

7 8 5 6

3

Giáo dục ĐC-E5

2

Giáo dục ĐC-E5

Giáo dục ĐC-E5

GTSP - E3

5

Vật

4

GTSP - E3

6

XHH - E3

XHH - E3

Trưởng Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT

(Đã ký)

TRẦN TRUNG



TUẦN: 25 TỪ: ĐẾN: HỌC KỲ 1 NĂM HỌC: 2020 -2021

YSH TT QL TDTT YSH TT QL TDTT

Khối 1 2 3 4 5 6 9 10 1 2 3 4 7 8

Lớp BC BĐ BL, BR CL, QV
ĐK, Golf,

TD
Võ

BB, 
BC, BL

BĐ, 
CL, BR

ĐK, 
Golf, 
Võ

QV, 
TD, Vật

Y sinh học
TT

Quản lý
TDTT

ĐK, BL, 
BB

TD, Võ
BĐ, CL, 
BR, CV

BC, Vật, 
QV, Golf

ĐK, TD, 
BL

BĐ, CL, 
BR

BB, BC, 
CV, Võ

Vật, BS, 
QV, Golf

Y sinh học
TT

Quản lý
TDTT

1+2 Bóng bàn QLSB - H21

3+4 Bóng bàn DTTC - H21 CS CS CS CS QLTTGT-H52

5+6

7+8

1+2 Bóng bàn Bóng rổ Quần vợt CS CS CS CS Giáo dục ĐC-E5

3+4 Bóng bàn CS6 CS6 CS6 Bóng rổ Quần vợt Quần vợt Giáo dục ĐC-E5

5+6

7+8

1+2 Bóng bàn CS6 KTTT2 - H42 QLTTGT-H52

3+4 Bóng bàn KTYH - H21 Thi Sinh cơ-H52

5+6

7+8

1+2 TDCB - H21 Quần vợt CS CS CS CS

3+4 Quần vợt

5+6 Bóng rổ Bóng rổ

7+8 Bóng rổ Bóng rổ

1+2 BCTT - H42 CS CS CS CS

3+4 CS6 CS6 CS6 CS6 KTYH - H21

5+6

7+8

Ghi chú: 

Đại học 53: Đại học 55:

Môn Sinh cơ TDTT (YS) thi lần 2.

PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT 18/01/2021 24/01/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH THỜI KHÓA BIỂU

7 8 5 6T
H
Ứ

Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao

KHÓA Đại học 53 Đại học 55

2

Giáo dục ĐC-E5

XHH - E3

Vật

Giáo dục ĐC-E5

4

GTSP - E3

GTSP - E3

3

Giáo dục ĐC-E5

Giáo dục ĐC-E5

XHH - E3

Trưởng Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT

5

Vật

(Đã ký)

TRẦN TRUNG

6

XHH - E3



TUẦN: 26 TỪ: ĐẾN: HỌC KỲ 1 NĂM HỌC: 2020 -2021

YSH TT QL TDTT YSH TT QL TDTT

Khối 1 2 3 4 5 6 9 10 1 2 3 4 7 8

Lớp BC BĐ BL, BR CL, QV
ĐK, Golf,

TD
Võ

BB, 
BC, BL

BĐ, 
CL, BR

ĐK, 
Golf, 
Võ

QV, 
TD, Vật

Y sinh học
TT

Quản lý
TDTT

ĐK, BL, 
BB

TD, Võ
BĐ, CL, 
BR, CV

BC, Vật, 
QV, Golf

ĐK, TD, 
BL

BĐ, CL, 
BR

BB, BC, 
CV, Võ

Vật, BS, 
QV, Golf

Y sinh học
TT

Quản lý
TDTT

1+2 Bóng bàn QLSB - H21

3+4 Bóng bàn DTTC - H21 CS CS CS CS QLTTGT-H52

5+6

7+8

1+2 Bóng bàn Bóng rổ Quần vợt CS CS CS CS Giáo dục ĐC-E5

3+4 Bóng bàn CS6 CS6 CS6 Bóng rổ Quần vợt Quần vợt Giáo dục ĐC-E5

5+6

7+8

1+2 Bóng bàn CS6 KTTT2 - H42 QLTTGT-H52

3+4 Bóng bàn KTYH - H21

5+6

7+8

1+2 TDCB - H21 Quần vợt CS CS CS CS

3+4 Quần vợt

5+6 Bóng rổ Bóng rổ

7+8 Bóng rổ Bóng rổ

1+2 BCTT - H42 CS CS CS CS

3+4 CS6 CS6 CS6 CS6 KTYH - H21

5+6

7+8

Ghi chú: 

Đại học 53: Đại học 55:

7 8 5 6T
H
Ứ

Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao Giáo dục thể chất Huấn luyện thể thao

KHÓA Đại học 53 Đại học 55

2

Giáo dục ĐC-E5

XHH - E3

Vật

Giáo dục ĐC-E5

Giáo dục ĐC-E5

4

GTSP - E3

GTSP - E3

3

Giáo dục ĐC-E5

6

XHH - E3

XHH - E3

5

Vật

TRẦN TRUNG

Trưởng Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT

(Đã ký)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH THỜI KHÓA BIỂU
PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT 25/01/2021 31/01/2021


